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Ban hành Ke hoạch công tác pháp chế năm 2024

B ộ TRƯỞNG B ộ NỘI v ụ
Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định so 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một sô điêu và biện pháp thỉ hành Luật ban hành văn ban quy phạm 
pháp luật (được sủa đoi, bo sung tại Nghị định so 154/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020);

Căn cứ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở 
dữ liệu quốc gia vê pháp luật;

Căn cứ Nghị định sổ 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và to chức bộ máy của tô chức pháp chê;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ke hoạch công tác pháp chế nàm 
2024 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ truởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định nay j^ .
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Bộ  NỘI VỤ CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
f)np lân -  Tif do -  Hạnh phúc

(Ban hành kèm
^ T j f tk i lA P  CHẾ NĂM 2024
yểLđịhũ SQ ềũSỈ/QĐ-BNV ngày Z9 tháng 12 năm 2023

I. VỀ LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DựNG VÀ XÂY DựNG VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. về lập Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Việc lập Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo 
quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quy chế xây dựng, ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ- 
BNV ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 752/QĐ-BNV 
ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đôi, bô sung một sô điêu cua Quy 
chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Quyết 
định số 819/QĐ-BNV) và các nội dung sau:

a) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ trì đề xuất, dự kiến Chương trình xây 
dựng Luật, Pháp lệnh năm 2026; đề xuất bổ sung chương trình xây dựne Luật, 
Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV theo đề nghị của Bộ Tư pháp; chương 
trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Nội vụ năm 2024 theo lĩnh vực được phân công, báo cáo lãnh đạo Bộ và 
gửi cho Vụ Pháp chế đế tống họp.

b) Vụ Pháp chế tổng họp đề xuất của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ dự 
kiến xây dựng chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2026; chương trình xây 
dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; chu trì, phối hợp với Văn 
phòng Bộ dự thảo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cua Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ năm 2024 đe trình Bộ trương xem 
xét, quyết định.

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây 
dựng các báo cáo của Bộ về tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật của Bộ theo yêu cầu của ủ y  ban Thường vụ Quôc 
hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phu và các cơ quan có 
thẩm quyền.

2. về triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được giao chủ trì xây dựng văn ban 
quy phạm pháp luật phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện đúng Chương
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trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được phê duyệt và sự chỉ đạo của 
lãnh đạo Bộ.

b) Vụ Pháp chế tham gia ý kiến trước khi trình lãnh đạo Bộ ký văn ban gưi 
Bộ Tư pháp thẩm định đối với các dự thảo VBQPPL trình Quốc hội, ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm tham gia 
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của 
Bộ Nội vụ theo yêu cầu của các Bộ, ngành và theo sự phân công cua lãnh đạo Bộ.

d) Vụ Pháp chế chủ trì hoặc phối họp với các đơn vị liên quan giúp Bộ 
trưởng tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề 
nghị của các Bộ, ngành và phân công của lãnh đạo Bộ.

3. v ề  công tác thẩm định

a) Vụ Pháp chế và các đơn vị được giao chủ trì xây dựng thông tư của Bộ Nội 
vụ thực hiện thấm định theo Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của Bộ Nội vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BNV; Quyết 
định số 752/QĐ-BNV và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2020).

b) Vụ Pháp chế tham gia Hội đồng thẩm định đối với các văn bản quy phạm 
pháp luật trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị cua Bộ Tư 
pháp và sự phân công của lãnh đạo Bộ.

II. CÔNG TÁC PHỔ BIÉN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và tố chức pháp 

chế của các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn, phố biến, triên khai 
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có tính thời sự liên quan đến công chức, 
viên chức khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp với Trung tâm 
thông tin, Tạp chí Tố chức nhà nước của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và tô chức 
pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 
chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đế thường xuyên phô 
biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của ngành Nội vụ sau khi được ban hành bằng các hình thức: Đăng tải trên Trang 
thông tin điện tử, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Tạp chí điện tử ...

2. Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2024) theo Ke hoạch 
của Bộ Tư pháp.

3. Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị cử công chức, viên chức là báo cáo 
viên trung ương tham gia các lóp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng phô biên, giáo 
dục pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức.

4. Vụ Pháp chế phối họp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo các Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày
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06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 
80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ 
biên, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức châp hành pháp luật của cán bộ, Nhân 
dân; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đe án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định 
số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng 
cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường truyền thông chính sách.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phu; Cục 
Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia tố chức phô biến, 
giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động, học vièn, sinh viên 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực phụ trách với các hình 
thức và biện pháp thích họp theo quy định của pháp luật. Gửi báo cáo kết qua thực 
hiện công tác phố biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm trước ngày 31/5/2024 
và báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm trước ngày 31/10/2024 về 
Vụ Pháp chế để tổng họp, báo cáo lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy định.

6. Trung tâm Thông tin đăng tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ sau khi được ban hành trôn 
Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

7. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng phối họp công tác phô 
biến, giáo dục pháp luật Trung ương và tham gia đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực 
hiện các hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phôi hợp công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương.

8. Phối họp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ tổ chức hội nghị tập huấn 
Nâng cao chất lượng công tác pháp chế cho đội ngũ công chức ngành Nội vụ.

9. Giao Vụ Pháp chế phối họp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng Ke 
hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL lĩnh vực Nội vụ.

ra. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ x ử  LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP ĩ VẬT

1. Tư kiểm tra:

a) Phạm vi và đối tượng kiếm tra:

Các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ đã ban hành đang còn hiệu 
lực pháp luật.

b) Nội dung, trình tự, thủ tục kiếm tra, xử lý văn bản:

Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

c) Thời gian kiếm tra:
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Các đơn vị tiến hành thường xuyên, sau khi văn bản được ban hành. Trường 
họp cần thiết, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện tự kiểm tra.

2. Kiểm tra theo thẩm quyền:

a) Các văn bản kiểm tra theo thấm quyền

Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

b) Phương pháp kiếm tra

- Kiểm tra thường xuyên, ngay sau khi nhận được văn bản.

- Trên cơ sở tình hình thực tế và căn cứ vào Ke hoạch công tác theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật; nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Vụ Pháp 
chế lập Ke hoạch kiểm tra trực tiếp đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân 
dân, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trong các 
trường họp:

+ Chưa xử lý VBQPPL đã được Bộ Nội vụ Ket luận có dâu hiệu trái pháp 
luật hoặc không giải trình, báo cáo theo yêu cầu tại Ket luận kiếm tra văn bản của 
Bộ Nội vụ;

+ Có ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ 
nhung không được gửi đến Bộ Nội vụ theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Nghị 
định số 154/2020/ND-CP.

+ Qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và phương tiện thông 
tin đại chúng phát hiện thấy có quy định về lĩnh vực nội vụ không phù hợp hoặc 
chưa phù họp với quy định của pháp luật hiện hành.

+ Kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý về lĩnh vực nội vụ.

c) Nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản:

- Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Công tác kiểm tra văn bản kết hợp chặt chẽ với công tác theo dõi thi hành 
pháp luật được nêu tại Mục VII Kế hoạch này.

- Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
do các Bộ, ngành, địa phương gửi đến và thành lập Đoàn kiểm tra trực tiêp tại Bộ, 
ngành, địa phương.

- Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực 
hiên việc kiểm tra đối với các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị; chu 
trì đề xuất hướng xử lý đối với kết quả kiểm tra để Vụ Pháp chế tống hợp, báo cáo 
lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

d) Phối họp kiểm tra:
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Vụ Pháp chê chủ trì, phối hợp với tổ chức pháp chế của các đơn vị trực 
thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ tham gia các đoàn kiểm tra liên 
ngành đôi với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ do Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành chủ trì.

3. Theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản

Theo dõi, đôn đốc xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có dáu hiệu trái 
pháp luật do Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương ban hành đã được Bộ Nội vụ kết luận từ năm 2023 trở về trước nhưng 
chưa nhận được kết quả xử lý và việc xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 134 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

4. Trách nhiệm của các đon vị

a) Vụ Pháp chế

- Trên cơ sở Kế hoạch Công tác pháp chế của Bộ Nội vụ năm 2024, trình 
lãnh đạo Bộ dự kiến kế hoạch kiếm tra các cơ quan được nêu tại điếm b khoản 2 
Mục III Ke hoạch này.

- Tổng họp, báo cáo kết quả kiểm tra và trình lãnh đạo Bộ ký hoặc ủy quyền 
cho Vụ trưởng Vụ Pháp chế ký kết luận kiếm tra văn bản quy phạm pháp luật đôi 
với các địa phương được kiếm tra.

- Chủ trì, phối họp với Văn phòng Bộ chuẩn bị các điều kiện cần thiết đê 
thực hiện các quy định về chi hồ trợ công chức làm công tác kiêm tra văn ban; thù 
lao cộng tác viên kiếm tra văn bản.

b) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Chủ trì thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đên 
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối họp với Vụ Pháp chế thực hiện kiêm tra văn 
bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; gửi kết quả kiểm tra và đề xuât xử lý 
đối với văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật về Vụ Pháp chê đế 
tổng họp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Cử công chức tham gia các Đoàn kiểm tra theo đề nghị của Vụ Pháp chế.

- Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối 
hợp với Vụ Pháp chế xây dựng kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm phap luật 
theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

c) Văn phòng Bộ
- Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết và 

việc thực hiện các quy định về chi hỗ trợ công chức làm công tác kiêm tra vãn bán, 
chi thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các chi khác đảm 
bảo các nội dung kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.



6

IV. CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT

1. Phạm vi và đối tượng rà soát

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lv nhà nước 
của Bộ Nội vụ do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành từ ngày 01/01/2024 đến 
ngày 31/12/2024.

2. Nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa, kết quả xử lý rà soát

a) Thực hiện theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kết hợp chặt 
chẽ với công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp điển hệ 
thống quy phạm pháp luật quy định tại mục V, VI Ke hoạch này.

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đon vị thuộc, trực thuộc Bộ tham 
mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định công bố văn bản hết hiệu lực 
một phần và hết hiệu lực toàn bộ năm 2024.

V. CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Vụ Pháp chế chủ trì cùng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng Kê 
hoạch pháp điến và thực hiện pháp điến chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành 
pháp luật; chủ đề Cán bộ, công chức, viên chức.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực 
hiện cập nhật các QPPL mới thuộc các văn bản QPPL do Bộ Nội vụ ban hành, xây 
dựng vào Bộ pháp điển.

VI. CỒNG TÁC HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Phạm vi, đối tượng họp nhất

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ đã được sửa đổi, bổ sung hiện đang còn hiệu lực, bao gồm:

a) Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phu và Thủ tướng Chính phu liên 
quan đến lĩnh vực nội vụ do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

b) Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ.

2. Nội dung, trình tự thủ tục hợp nhất
a) Nội dung hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy 

định của Pháp lệnh Hợp nhất văn bán quy phạm pháp luật.
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b) Việc hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật phải kết họp chặt chẽ với 
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Mục I và công tác rà soát, 
hệ thông hóa văn ban quy phạm pháp luật nêu tại Mục IV k ế  hoạch này.

3. Trách nhiệm của các đon vị

a) Vụ Pháp chế

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (đối với đơn vị có 
văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung trong Chương trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2024 đã được lãnh đạo Bộ ký ban hành) thực hiện 
họp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối họp với các đơn vị trong việc họp nhất văn bản quy phạm pháp luật 
và tham gia ý kiến vào kết quả họp nhất trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực.

b) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần họp nhất và thực hiện 
họp nhất các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình chu trì soạn thảo, gửi kết 
quả về Vụ Pháp chế đế tống họp, báo cáo Bộ trưởng.

VII. CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Vụ Pháp chế chủ trì, phối họp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham 
mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định về Ke hoạch theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2024 và tổ chức triến khai sau khi 
được Bộ trưởng phê duyệt. (Dự kiến thành lập 09 đoàn công tác của Bộ kiêm tra 
công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiếm tra văn bản quy phạm pháp luật tại 
Bộ, ngành và địa phương).

VIII. CÔNG TÁC CẬP NHẬT DỮ LIỆU QUỐC GIA VÈ PHÁP LUẬT

1. Phạm vi và đối tượng cập nhật

a) Luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phu, Thủ 
tướng Chính phủ liên quan đến quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ do Bộ Nội vụ 
chủ trì soạn thảo.

b) Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ và văn bản hợp nhất thuộc thẩm quyền hợp nhất của Bộ trương Bộ Nội 
vụ theo quy định của Pháp lệnh họp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nội dung cập nhật
- Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật.
- Tổ chức cập nhật thường xuyên các văn bản được ban hành theo Nghị định 

số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật. Việc thực hiện cập nhật các văn bản mới bao gồm Các văn ban quy
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phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hoặc chủ trì soạn thảo và văn bản họp nhất 
của Bộ Nội vụ.

- Rà soát hiệu lực của văn bản QPPL thuộc phạm vi chức năng quán lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ đế kịp thời cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối họp: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Trình tự, thời hạn thực hiện việc cập nhật các văn bản mói trên Co 
sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

a) Thời hạn cung cấp văn bản

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối 
với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất, dơn vị chu trì soạn thao văn 
bản thuộc Bộ Nội vụ gửi bản chính văn bản và bản điện tử văn bản (dạng file.doc) 
về Vụ Pháp chế đế thực hiện việc cập nhật văn bản vào Cơ sở dừ liệu quốc gia về 
pháp luật.

- Đối với các văn bản quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khàn 
cấp được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu theo quy định cua Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có hiệu lực thi hành kê từ ngày công bô hoặc 
ký ban hành thì đơn vị chủ trì soạn thảo gửi bản chính văn bản và bản điện tư 
(dạng file.doc) về Vụ Pháp chế trong ngày công bố hoặc ký ban hành.

b) Đăng tải văn bản

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp 
luật, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản đăng tải trên Cơ sớ dừ liệu quốc gia.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản quy định 
các biện pháp thi hành trong tình trạng khấn cấp, văn bản có hiệu lực thi hành kê 
từ ngày công bổ hoặc ký ban hành, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bàn 
đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

c) Kiểm tra kết quả cập nhật văn bản

Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên kết quả cập nhật văn 
bản trên nguyên tắc bảo đảm tính chính xác, kịp thòi của văn bản được đăng tải.

4. Cập nhật văn bản còn hiệu lực được ban hành trước ngày Nghị định 
số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Tiếp tục thu thập, cập nhật và kiểm tra, rà soát kết quả cập nhật văn bản còn 
hiệu lực đã được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ Nội vụ ban hành hoặc chủ trì soạn thảo và văn bản họp nhất của Bộ Nội vụ
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được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực, thực hiện cập 
nhật đầy đủ văn bản còn hiệu lực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối họp: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về cổng thông tin
điên tử của Bô Nôi vu.

•  •  •  •

Tiếp tục duy trì trang Web thành phần trên cổng thông tin điện tử của Bộ 
Nội vụ đế trích xuất, kết nối, tích họp Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy 
định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phôi hợp: Vụ Pháp chê.

6. Trách nhiệm thực hiện
•  •  •

a) Vụ Pháp chế

- Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc 
và trực thuộc Bộ Nội vụ phối họp thực hiện việc cập nhật và kiếm tra kết quả cập 
nhật văn ban trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Chủ trì thực hiện cập nhật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 
lực và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo hàng năm 
trình Bộ trưởng gửi Bộ Tư pháp.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin duy trì trang Web thành phần trên Công 
thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

b) Trung tâm Thông tin

- Duy trì trang Web thành phần trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

- Thực hiện trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về cổng thông 
tin điện tử của Bộ Nội vụ qua trang Web thành phần.

- Phối họp với Văn phòng Bộ thực hiện các nội dung về trích xuất, kêt nôi, 
tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới Mục văn bản trên Công thông tin 
điện tử của Bộ Nội vụ qua trang Web thành phần.

IX. CÔNG TÁC PHÁP CHÉ KHÁC
1. Chủ trì xây dựng, trình lãnh đạo Bộ ban hành và tô chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch xây dựng phầm mềm “Hệ thống thông tin quản lý công tác Pháp 
chế của Bộ Nội vụ” theo Đe án chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (do Văn phòng Bộ là 
cơ quan thường trực).
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2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chuẩn 
bị các báo cáo chuyên đề của Bộ về công tác xây dựng pháp luật, công tác tư pháp, 
công tác pháp chế và thực hiện công tác pháp chế khác theo chi đạo cua lành đạo 
Bộ và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

X. KINH PHÍ THựC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Kinh phí phục vụ công tác Pháp chế năm 2024 được trích từ nguồn kinh 
phí chi hoạt động thường xuyên; kinh phí bảo đảm, hỗ trợ thực hiện các công tác 
pháp chế theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ của Bộ Nội vụ 
ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BNV ngày 28/8/2021 cua Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ; kinh phí triến khai Đe án chuyến đối số của Bộ Nội vụ (do Văn phòng Bộ 
là cơ quan thường trực).

2. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo đúng quy định của 
pháp luật về tài chính theo hướng dẫn của Văn phòng Bộ.

3. Văn phòng Bộ thực hiện thanh toán các khoản chi tài chính theo quy 
định tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023; Thông tư số 56/2023/TT- 
BTC ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quy chế chi liêu nội bộ cua Bộ 
Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BNV ngày 28/8/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 528/QĐ-BNV ngày 
24/7/2023) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cân đối và theo đề xuất của Vụ Pháp chế tham mưu cho lãnh đạo Bộ bố trí 
đủ kinh phí để thực hiện Ke hoạch công tác Pháp chế năm 2024./.


